
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Cao Bá Hạnh x 025103471 18/5/2009 CA TP. HCM Không đạt
 Cty Phú An 

Khang

2 Phùng Vĩ Hùng x
07909300310

0
15/9/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư 

Không đạt

3 Nguyễn Thị Tuyết Vân x 023986596 16/7/2009 CA TP. HCM Đạt 

4 Nguyễn Văn Thể x 285368139 18/6/2008 CA Bình Phước Không đạt

5 Phan Thị Mỹ Hằng x 212234169 09/5/2001
 CA Quảng 

Ngãi  
Không đạt

6 Trúc Đức Chí x 024797602 03/8/2007  CA TP. HCM Không đạt Cty Isshin

7 Hồ Công Hiếu x 192101424 01/8/2014 CA TT Huế Không đạt

8 Phạm Quốc Liêm x 301649634 09/8/2013 CA Long An Không đạt Cty BB&CC

9 Nguyễn Hoài Linh x 301631710 07/3/2013 CA Long An Đạt 

10 Phạm Thị Thúy Huỳnh x 341742048 11/6/2013 CA Đồng Tháp Đạt 
Cty Trading 

Perfect Partner

11 Phạm Ngọc Chương x 250736964 14/6/2014 CA Lâm Đồng Đạt 

12 Trương Tiểu Kiều x 312180301 17/3/2008 CA Tiền Giang Không đạt

13 Nguyễn Uyên Chi x 215102536 30/8/2005  CA Bình Định  Không đạt Cty Nội Thành 

14 Lê Thị Thùy Trang x 301450684 27/3/2008 CA Long An Đạt 

15 Tô Trịnh Mạnh Hùng x 013119848 10/1/2009 CA Hà Nội Không đạt

16 Đỗ Thị Hoài x 241451877 28/3/2011 CA Đắk Lắk Đạt 

17 Nguyễn Thanh Quốc x 023796847 09/1/2014 CA TP. HCM Không đạt Cty Thỏ Hạt Dẻ

18 Từ Mỹ Dung x 025049970 28/5/2009 CA TP. HCM Đạt 

19 Cao Văn Long x 025419681 30/3/2011 CA TP. HCM Không đạt
Cty An Minh Sài 

Gòn 

20 Cao Long Biên x
03807800009

7
07/7/2016 CA Hà Nội Không đạt

21 Lu Vỹ Hằng x 024459384 01/10/2013 CA TP. HCM Đạt Cty Thành Hưng

22 Trần Vũ Đình x 025247417 16/6/2010 CA TP. HCM Đạt 

23 Trần Ngọc Huy x 240657242 01/12/2015 CA Đắk Lắk Không đạt Cty Korefood

24 Trần Văn Soài x 381692422 30/3/2010 CA Cà Mau Đạt 
Cty Thủy sản 

Đông Nam Á

25 Trương Thị Định x 024375126 05/9/2005 CA TP. HCM Đạt 

26 Trịnh Thị Lan x 161628135 09/3/2009 CA Ninh Bình Không đạt

(Ngày 12/01/2017, buổi sáng)
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27 Thạch Ngọc Trọng x 334740017 08/7/2008 CA Trà Vinh Đạt 

28 Nguyễn Thị Bé x 021652671 23/2/2013 CA TP. HCM Đạt 

29 Trần Thị Lệ x 020809341 12/9/2011 CA TP. HCM Đạt 

30 Trần Tuấn Vinh x
03409000022

5
11/8/2014

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư 

Đạt Cty Beta Media

31 Đoàn Trường Giang x B9248406 26/5/2014 Cục Quản lý XNC Không đạt
Cty Bạch Yến 

Việt

32 Đặng Hương Thu x 023770933 04/9/2002 CA TP. HCM Không đạt

33 Nguyễn Thị Lệ Hà x 023492868 04/2/2012 CA TP. HCM Đạt Cá nhân

34 Nguyễn Thị Mơ x 168159024 09/1/2014 CA Hà Nam Đạt 
Cty Chất Lượng 

Cao

35 Trịnh Văn Thành x 371547193 03/9/2014  CA Kiên Giang Không đạt
DNTN Fresh 

Seafood 

36 Nguyễn Thị Phương Anh x 301502924 22/7/2015 CA Long An Không đạt

37 Lưu Văn Hưng x 245010242 30/8/2016 CA Đắk Nông Đạt 
Cty Thành Hưng 

Foods

38 Nguyễn Thị Mỹ Nhung x 331366230 27/8/2007 CA Vĩnh Long Đạt 

39 Tạ Thị Hiền x 250502435 30/8/2005  CA Lâm Đồng Đạt Cty TPS

40 Tạ Thị Kim Liên x 250938723 01/6/2010  CA Lâm Đồng Đạt 

41 Vũ Thành Nhân x 024982167 10/7/2008 CA Nam Định Đạt 
Cty SôCôLa 

Marou

42 Hoàng Văn Trung x 241613079 29/6/2013 CA Đắk Lắk Không đạt

43 Phạm Văn Hoàng x 184343390 26/10/2015 CA Hà Tĩnh Đạt 

44 Lê Thị Ngọc Anh x 225800567 05/10/2010 CA Khánh Hòa Đạt 

45 Lê Minh Vương x 024453231 17/10/2013 CA TP. HCM Đạt Cá nhân

46 Trần Thị Nương x 025129298 02/5/2009 CA TP. HCM Không đạt Cty Vissan

47 Phạm Ngọc Sơn x 025479196 12/4/2013 CA TP. HCM Không đạt

48 Nguyễn Tuấn Em x 301485280 11/2/2009 CA TP. HCM Không đạt

49 Hoàng Duy x 023837453 18/9/2013 CA TP. HCM Không đạt

50 Phạm Thị Lệ Thu x 023618332 15/2/2011 CA TP. HCM Không đạt

51 Trần Thị Kim Anh x 025377906 30/12/2010 CA TP. HCM Không đạt

52 Phạm Việt Tuấn x
07908800402

2
14/11/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư 

Không đạt

53
Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền
x 024536398 22/11/2006 CA TP. HCM Không đạt

54 Trần Ngọc Diễm x 290737731 27/7/2009 CA Tây Ninh Không đạt

55 Nguyễn Thị Từ x 272223933 05/5/2008 CA Đồng Nai Không đạt

56 Lê Quốc Vương x 225331392 24/3/2016 CA Khánh Hòa Không đạt

57 Đoàn Minh Nhật x 024869896 14/2/2008 CA TP. HCM Không đạt

58 Huỳnh Thị Ngọc Nga x 023541174 08/7/2010 CA TP. HCM Không đạt

59 Ngô Thị Quỳnh Mai x 025307420 08/5/2010 CA TP. HCM Không đạt
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60 Lê Thị Hoa x 351704186 16/8/2016 CA An Giang Không đạt

61 Phạm Thị Lan x 301287979 02/7/2004 CA Long An Không đạt

62 Nguyễn Thị Trúc Linh x 026102491 23/10/2015 CA TP. HCM Không đạt

63 Nguyễn Thị Anh Đào x 241276273 22/9/2016 CA Đắk Lắk Không đạt

64 Lê Tấn Sang x 385476191 04/9/2016 CA Bạc Liêu Không đạt

65 Văn Thanh Trung x 261349327 13/9/2010 CA Bình Thuận Không đạt

66 Phạm Mạnh Hòa x 023303590 14/2/2012  CA TP. HCM Đạt Cty Phúc An Hòa

67 Đặng Gia Tuấn x 013000361 02/6/2013 CA Hà Nội Không đạt Cty Phú Sơn

68 Vũ Đình Lĩnh x 013662715 02/11/2013 CA Hà Nội Không đạt

69 Trần Văn Nuôi x
09208800160

6
09/8/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư 

Không đạt

70 Quách Tố Linh x 023341822 14/10/2010  CA TP. HCM Đạt 
Cty Phú Gia 

Khang

71 Phạm Quốc Anh x 024544284 01/4/2008  CA TP. HCM Đạt Cty Minh Phước 

72 Nguyễn Phước Lộc x 023865346 08/8/2012  CA TP. HCM Đạt 

73 Nguyễn Thị Hồng x 022880224 19/11/2002  CA TP. HCM Đạt Cty Kfood

74 Trần Anh Thy x 221156711 24/6/2003 CA Phú Yên Đạt 

75 Huỳnh Ngọc Uyên Trân x 264442978 10/10/2011 CA Ninh Thuận Đạt 

76 Nguyễn Thị Kim Thúy x 371421010 22/11/2010 CA Kiên Giang Đạt 

77 Lê Kim Bình x 025358187 14/8/2010  CA TP. HCM Đạt 

78 Nguyễn Đăng Khoa x 024319794 02/2/2005  CA TP. HCM Đạt 

79 Đinh Thị Giang Hương x B3390336 23/9/2009 CA TP. HCM Đạt Cty Hương Việt

80 Nguyễn Khánh Chi x 024783731 20/7/2007 CA TP. HCM Đạt 

81 Dương Lệ Oanh x 021723109 31/7/2007 CA TP. HCM Đạt Cá nhân

82 Dương Thị Ngọc Yến x 022084578 06/9/2005 CA TP. HCM Đạt 

83 Lê Thị Hương x 025215112 15/1/2010 CA TP. HCM Đạt Cty Thăng Long

84 Nguyễn Văn Tuyến x 024882092 10/6/2010 CA TP. HCM Đạt 

85 Hoàng Văn Trường x 025118002 30/3/2009 CA TP. HCM Đạt 

Phạm Thị Tuyết Mai Trương Trung Thu 

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 
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